
STT (*) Họ và tên(*)
Trình độ 

đào tạo(*)

Chức danh 

khoa học
Chuyên môn được đào tạo(*) Ngành  tham gia giảng dạy đại học

Ngành  tham gia giảng 

dạy thạc sĩ

1 Điền Thị Hồng Hà Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

2 Trần Thị Thơm Thạc sĩ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

3 Đỗ Thị Thanh Nga Thạc sĩ Triết học Công nghệ thông tin

4 Nguyễn Thị Ngọc Mai Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp Kế toán

5 Nguyễn Thị Dung Thạc sĩ kế toán tổng hợp Kế toán

6 Trần Anh Quang Tiến sĩ Kế toán Kế toán Quản trị kinh doanh

7 Nguyễn Ngọc Linh Thạc sĩ Toán học Kế toán

8 Nguyễn Thị Na Thạc sĩ Kinh tế chính trị Kế toán

9 Hồ Công Đức Tiến sĩ Triết học Kế toán

10 Phạm Kim Thủy Thạc sĩ Toán giải tích Kỹ thuật xây dựng

11 Lưu Thị Bích Phượng Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh

12 Nguyễn Thu Hà Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

13 Trần Thị Thu Nga Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

14 Đinh Thị Phi Nga Thạc sĩ Quản lý kịnh tế Quản trị kinh doanh

15 Tô Trọng Hùng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

16 Thân Thị Thùy Trang Thạc sĩ Thương mại Quản trị kinh doanh

17 Phạm Thi Thu Hà Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

18 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

19 Nguyễn Thế Long Thạc sĩ Luật Quản trị kinh doanh

20 Phạm Ngọc Hà Thạc sĩ Triết học Quản trị kinh doanh

21 Phạm Đức Quân Thạc sĩ Xây dựng Đảng và CQ Nhà nước Quản trị kinh doanh

22 Nguyễn Thị Liên Tiến sĩ Lịch sử Đảng Quản trị kinh doanh

23 Phan Thị Phương Thảo Thạc sĩ Giáo dục học Quản trị kinh doanh

24 Lê Thị Tần Thạc sĩ Chính trị học Tài chính ngân hàng

25 Trịnh Thị Thủy Thạc sĩ Chính trị học Tài chính ngân hàng

26 Lê Thanh Nghị Thạc sĩ Hóa sinh dược Thú y

27 Lê Ngọc Công Tiến sĩ Sinh học Thú y Thú y

28 Nguyễn Trọng Trí Thạc sĩ Sinh học Thú y

29 Đỗ Thị Nga Thạc sĩ Bác sỹ thú y Thú y

30 Lê Phương Dung Tiến sĩ Di truyền học Thú y Thú y

31 Nguyễn Thị Phương Hiền Thạc sĩ Nông nghiệp Thú y

32 Bùi Thị Mai Hương Tiến sĩ Công nghệ sinh học Thú y Thú y

33 Dương Tiểu Mai Thạc sĩ Thú y Thú y

34 Nguyễn Thị Kim Tuyền Thạc sĩ Thú y Thú y
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35 Trần Văn Thanh Thạc sĩ Thú y Thú y

36 Nguyễn Thị Mỹ Nhân Thạc sĩ Thú y Thú y

37 Nguyễn Bá Thành Tiến sĩ Thú y Thú y Thú y

38 Vũ Thị Ngọc Lương Thạc sĩ Chăn nuôi Thú y

39 Lê Thị Bích Thủy Thạc sĩ Thú y Thú y

40 Huỳnh Thị Bạch Yến Tiến sĩ Nông nghiệp Thú y Thú y

41 Trần Văn Chính Tiến sĩ Chăn nuôi động vật nông nghiệp Thú y Thú y

42 Nguyễn Thị Kim Oanh Thạc sĩ Thú y Thú y

43 Lâm Trần Khanh Thạc sĩ Thú y Thú y

44 Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ Nông nghiệp Thú y

45 Vũ Thị Hồng Thạc sĩ Thú y Thú y

46 Lưu Thị Bích Phượng Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Thú y

47 Nguyễn Thị Thương Tiến sĩ Thú y Thú y Thú y

48 Trần Đức Lượng Tiến sĩ Hoá học Thú y Thú y

49 Nguyễn Ái Đoàn Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh

50 Nguyễn Thuỳ Dung Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

51 Nguyễn Hữu Khánh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

52 Lê Thị Mai Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

53 Nguyễn Ngọc Quân Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh

54 Trần Văn Khiêm Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí Công trình giao thông

55 Đặng Hoàng Anh Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

56 Phạm Kiên Cường Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế Quản trị kinh doanh


